
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:           /GM-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
Quảng Trị, ngày 13 tháng 3 năm 2025 

GIẤY MỜI  
Về việc báo giá Vật tư y tế mua sắm tại nhà thuốc  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 
   
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, làm cơ sở xây dựng danh mục mua sắm vật tư y tế cho nhà thuốc bệnh viện 
với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 
- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Nguyễn Thị Minh Thuận, số điện thoại: 0913 411 151, email: 

minhthuan5012@gmail.com hoặc Nguyễn Thị Hương, số điện thoại: 0946 280 
185, email: nguyenthihuong281@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  
-  Nhận trực tiếp qua đường công văn  
- Địa chỉ nhận: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng 

Vương, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: 

minhthuan5012@gmail.com và nguyenthihuong281@gmail.com. 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  
- Từ  ngày 13 tháng 3 năm 2025 đến trước 9h00 ngày 24 tháng 03 năm 2025 
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 
1. Danh mục hàng hóa: đính kèm phụ lục I. 
2. Bảng báo giá: đính kèm phụ lục II. 
3. Gửi kèm theo Bảng báo giá là các Quyết định trúng thầu/ Thông báo trúng 

thầu của hàng hóa trong vòng 12 tháng trở lại đây làm căn cứ báo giá (nếu có). 
Hóa đơn bán hàng cho các cơ sở y tế, giấy chứng nhận chất lượng, pháp lý sản 
phẩm và bảng phân loại trang thiết bị y tế.  

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 
3 năm 2025. 
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5. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Quảng Trị. 

6. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù. 
7. Công ty cam kết: 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 
hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc 
cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá 
giá hoặc nâng khống giá.  

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
8. Các yêu cầu khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu 

chứng minh đáp ứng yêu cầu của bệnh viện nêu trong danh mục và gửi kèm các 
tài liệu liên quan (nếu có). 

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào 
giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.  

Giấy mời chào giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Quảng Trị (https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/ hoặc 
https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia./. 

 

Nơi nhận: 
- Các nhà cung cấp; 
- Ban Giám đốc (để b/c); 
- P.TCKT; 
- Lưu: VT, KD, 01. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Lê Văn Lâm 
                                                              

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/
https://quangtrihospital.vn/
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STT Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)  Đơn vị tính số lượng

1 Băng cuộn Kích thước: 7cm x ≥ 5m Cuộn 10.000

2 Băng dính lụa y tế Kích thước: 2,5 cm x ≥ 5m Cuộn 2.000

3
Băng dính vải (dành cho da 

nhạy cảm)
 Kích thước 25mm x6m Cuộn 2.000

4

Băng dùng trong phẫu 

thuật, băng bó vết thương, 

vết bỏng, vết loét các loại, 

các cỡ

Kích thước: 50 x 164 mm;  10cm x 10m;  Được đựng trong từng 

bao riêng vô trùng.; 15cm x 10m; 9 x 12cm;7.2 x 5cm; 9 x 5cm;  9 

x 25cm

Miếng 10.000

5 Băng gạc tiệt trùng 10 x20 cm Cuộn 2.000

6 Băng thun 3 móc 10cm x  ≥4m Cuộn 4.000

7 Bông y tế 50g Không vô trùng cỡ 3 x 3 cm (gói  ≥ 50 gam) Gói 10.000

8 Chất làm đầy, bôi trơn khớp Natri hyaluronate: 40mg, Sorbitol: 80mg Ống 600

9 Chất làm đầy, bôi trơn khớp Natri hyaluronate: 80mg,  Sorbitol: 160mg Ống 400

10
Chất làm đầy, bôi trơn khớp 

(dạng tiêm) 1,0% 

 Natri Hyaluronate và Natri Clorua, Disodium Hydro Phosphate, 

Natri Dihydrogen Phosphate và nước pha. 
Ống/bơm 400

11 Dung dịch Natriclorid 0,9% Chai 10.000

12 Dung dịch PVP 10% Povidone iodine 10% ≥100ml lọ 4.000

13 Dung dịch sát khuẩn 
Thành phần: Polyhexamethylene biguanide (PHMB), chất kháng vi 

sinh (0,1%). Betaine, chất hoạt động bề mặt (0,1%).
Chai 1.000

14 Dung dịch sát khuẩn tay

- Thành phần: Ethanol

- Phụ gia khác

-Hương liệu và nước tinh khiết

lọ ≤500ml

lọ 2.000

15 Gạc chống dính Gạc bằng cotton  Kích thước ≥10x10cm. Miếng 20.000

16
Gạc hút dịch tạo gel diệt 

trùng 10x10cm

- Thành phần: Gạc hút dịch tạo gel-bao gồm sự kết hợp đồng nhất 

của sợi alginat canxi và sợi alginat bạc (1,5% ion bạc).

+ Sợi alginate bao gồm khoảng 60% axit mannuronic và khoảng 

40% axit guluronic.

- Kích thước: 10x10 cm

Miếng 10.000

17
Gạc y tế (Bông gạc đắp vết 

thương)
Không vô trùng cỡ 5 x 7 cm Gói 20.000

18 Gel rơ miệng
Chlorhexidine digluconate (dưới dạng chlorhexidine 

digluconatesolution)  1% (kl/kl)
Tuýp 400

19 Gel trị liệu lạnh giảm đau Tuýp 20.000

20
Gel trị liệu nóng - lạnh 

giảm đau 
Tuýp 4.000

21 Gel trị sẹo
Arbutin, Betaglucan, Sucralfate, axit Hyaluronic, Kẽm sulfat

Tuýp 400

22 Kem bôi da
TSN (acid tannic - Nano bạc Plasma), Cortex oroxyli extract, 

Pomegranate peel extract, Chitosan
Hộp/Tuýp 1.000

23
Miếng dán phẫu thuật vô 

trùng  45x20cm
Miếng 10.000

24
Miếng dán phẫu thuật vô 

trùng, 30x20cm
Miếng 10.000

25
Natri Hyaluronat (Dạng 

huyền phù)
48mg/2.4ml Ống 100

Phụ lục I

DANH MỤC DỰ KIẾN MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ

CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2025

(Kèm theo Giấy mời số          /GM-BVĐK ngày  13 tháng 3 năm 2025 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)
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STT Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)  Đơn vị tính số lượng

26
Natri Hyaluronat (Dạng 

huyền phù)
32mg/2ml Ống 100

27
Natri Hyaluronat (Dạng 

huyền phù)
20mg/2ml Ống 400

28 Nước súc miệng

Chlorhexidin 0,2%, Methyl salicylat, Glycerin, Natri Flourid, 

Propylen…

≥250ml

Chai 400

29 Súc họng miệng 250ml
TSN® (Phức hệ Tannic – Nano bạc Plasma), Keo ong (Propolis); 

≥250ml
Hộp/Lọ 1.200

30
Taurine, Natri Hyaluronat, 

Vitamin B12
0,5%; 0,2%; 0,05%  lọ  400

31
Túi chứa dịch thải bằng 

phương pháp hút áp lực âm

Tấm đỡ bằng polyethylene, kèm dây nối hút dịch, kẹp đường ống. 

Khử trùng bằng khí EO.
Cái 1.000

32
Gel giúp làm sạch và kháng 

khuẩn da:

Sodium Carbomer, Glycerin, Natri benzoate, dầu neem, Menthol, 

Dịch chiết hành tây, Cao lô hội, Dịch chiết rau má, Dầu hạt nho, 

Tinh dầu bạch bưởi, Nano bạc 2000ppm, Vitamin E, hương, nước 

tinh khiết 

Tuýp 500

33
Kem bôi da ( làm mềm và 

giữ ẩm)
Lanoline tinh khiết Tuýp 500

34 Gel điều trị vết thương hở

Medical grade honey;

Medical grade hypoallergenic Lanolin;

Sea Buckthorn oil; Vitamin C; Vitamin E.

Tuýp 500

35 Ống Soi Mềm

* Đường kính ống tối thiểu: 3.6 Fr * Góc lệch: - 275 độ; + 275 độ 

* Độ phân giải hình ảnh: 400 x 400 pixels

 * Tầm quan sát:110 độ

 * Hướng quan sát: 0 độ 

* Độ sâu trường quan sát: 2 - 50 mm 

* Chiều dài phần chèn:  ≥670mm 

* Đường kính trong: 7,4 Fr

 * Đường kính ngoài: 8,6 F

Cái 30

36

Dây dẫn đường cho bóng và 

stent (Vật liệu: Phần lõi: 

Nickel - Titanium. Đoạn 

đầu của lớp cuộn: hợp kim 

bạch kim (Platinum). Đoạn 

sau của lớp cuộn: thép 

không gỉ (stainless )

* Kích thước 

- Đường kính: 0.014''/0.36mm

- Chiều dài dây dẫn: 180 cm

- Chiều dài phần đầu cản quảng: 3cm 

* Vật liệu: 

- Phần lõi: Nickel - Titanium 

- Đoạn đầu của lớp cuộn: hợp kim bạch kim (Platinum)

- Đoạn sau của lớp cuộn: thép không gỉ (stainless)

Cái 50

37

Ống thông can thiệp các 

loại, các cỡ (Đường kính 

trong: cỡ 5F/Fr, 6F/Fr, 

7F/Fr, 8F/Fr)

Kỹ thuật đan lưới lòng ống sợi dẹt toàn bộ thành ống. Lớp áo ngoài 

bằng chất liệu Vest-Tech Nylon 

Đường kính trong: cỡ 5F/Fr, 6F/Fr, 7F/Fr, 8F/Fr. 

Đạt tiêu chuẩn FDA

Cái 50

38
 Dung dich vệ sinh mũi-trẻ 

em
Nước biển sâu 75ml  Chai          100

39
Nước biển sâu ưu trương 

dùng cho Người Lớn
Nước biển sâu ưu trương, 2.4% Chai 100

40

Dung dịch vệ sinh mũi dạng 

phun sương cho trẻ từ 6-12 

tuổi

Nước biển sâu và khoáng chất đồng, kẽm 75ml Chai 100

Tổng: 40 mặt hàng
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STT tại 

Giấy 

mời 

chào giá

Tên 

hàng 

hóa  

yêu cầu kỹ 

thuật (nếu 

có)

Đơn vị 

tính
Quy cách

Hãng 

và 

nước 

sản 

xuất

Hãng và 

nước 

chủ sở 

hữu

Giấy 

chứng 

nhận 

chất 

lượng

Pháp lý 

sản phẩm

Số 

lượng

Đơn giá 

(VNĐ) đã 

gồm VAT

Thành 

tiền 

(VNĐ)

Số Quyết định 

trúng thầu (tham 

khảo)

Ngày Quyết định 

trúng thầu (tham 

khảo)

hiệu lực trúng 

thầu đến ngày 

(nếu có)

Tên Bệnh 

viện/ Sở 

YT (tham 

khảo)

 Công ty 

báo giá 

1

2

3

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2025

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

Tổng số khoản:….......

BÁO GIÁ

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không 

thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

Phụ lục II

MẪU BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo Giấy mời số       /GM-BVĐK ngày 13/3/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công ty:…...............................

Địa chỉ :….................................

Điện thoại :….......................... ..

Mã số thuế:…............................
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